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danh
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NĂM HỌC 2024 -2025

5-6T 4-5T 3-4T
Nhà
trẻ

Kiểm kê đầu năm học Cấp mới trong năm học Kiểm kê cuối năm học

Đã
thanh

lý

Số lượng còn
tồn lại từ năm

học trước

Đề
xuất

Thời gian
cấp

Nguồn
cung cấp

Số lượng cấp
Tổng

hiện có

I Thiết bị đồ dùng dùng chung

1 Bàn cho trẻ Cái x x x x 12 12 

2 Bàn giáo viên Cái x x x x 0 1 -  

3 Bình đựng nước muối Cái x x x x x 1 -  

4 Bình đựng nước uống Cái x x x x 1 1 1 HK1 1 

5 Bình nóng lạnh Cái x x x x x 0 -  

6 Bô đi vệ sinh của trẻ Cái x 0 -  

7 Chăn đông (dày) Cái x x x x x 6 -  

8 Chăn thu ( mỏng) Cái x x x x x 6 -  

9 Chiếu Cái x x x x x 5 6 7 HK1 7 

10 Cốc uống nước Cái x x x x 25 -  

11 Đàn organ Cái x x x x 0 -  

12 Đầu đĩa DVD Cái x x x x 0 -  

13 Đồng hồ treo tường Cái x x x x x 0 -  

14 Ghế của trẻ Cái x x x x 21 28 30 HK1 30 

15 Ghế giáo viên Cái x x x x 0 2 -  



16
Giá để đồ chơi và học liệu ( tại
các góc chơi) Cái x x x x 7

17 Giá để giày dép Cái x x x x 1 -  

18 Giá phơi khăn mặt Cái x x x x 1 -  

19 Giường nằm/phản cho trẻ Cái x x x x 10 -  

20 Máy điều hòa Cái x x x x x 2 -  

21 Máy in Cái x x x x x 0 1 -  

22 Máy vi tính Cái x x x x x 0 1 -  

23 Quạt treo tường Cái x x x x x 0 -  

24 Thảm ( xốp ) trải nền m x x x x x 71 -  

25 Thùng đựng nước có vòi Cái x x x x 0 -  

26 Thùng đựng rác có nắp đậy Cái x x x x 1 1 1 HK1 1 

27 Ti vi Cái x x x x 1

28 Tủ ( giá) đựng ca cốc Cái x x x x 1 -  

29 Tủ để đồ cá nhân của trẻ Cái 
x x x x 1 -  

30
Tủ để chăn, màn, chiếu và đồ
dùng học liệu Cái 

x x x x 1 -  

31 Tủ thuốc Cái x x x x x 1 -  

32 Quạt trần Cái x x x x x 6 -  

33 Bóng điện Cái x x x x x 7

34 Giá vẽ đa năng gỗ thông Cái 1

35 Bàn hoạt động hình tròn gỗ tự nhiênCái
36 Biển lớp Cái
37 Bàn máy tính gỗ (D85*C65*R50)Cái
38 Bàn nhựa vi tính (D105*C70) Cái



39 Rèm cuốn trơn Cái
40 Rèm ngăn lạnh Cái
II Thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi -  

1 Bàn tính học đếm Cái x x x 0 1 -  

2 Bảng chun học toán Bộ x x 0 1 -  

3 Bảng con Cái x x x x 25 -  

4 Bảng quay 2 mặt Cái x x x x 1 -  

5
Băng/ đĩa âm thanh tiếng kêu
của các con vật

x 0 -  

6
Băng/ đĩa các bài hát, nhạc
không lời, hát ru, dân ca Bộ

x x x x 0 -  

7
Băng /đĩa hình kể chuyện theo
tranh Bộ

x x x 0 -  

8
Băng /đĩa hình vẽ tranh theo
truyện kể Bộ

x x x 0 -  

9
Băng /đĩa hình các hoạt động
giáo dục theo chủ đề Bộ

x 0 -  

10 Băng /đĩa hình về Bác Hồ Bộ x x x 0 -  

11 Băng /đĩa thơ ca, truyện kể Bộ x x x 0 -  

12 Bập bênh Cái x 0 -  

13 Bể bơi với cát và nước Bộ x x x 0 -  

14 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ x 0 1 -  

15 Bộ búa cọc Bộ x 0 -  

16 Bộ chữ cái Bộ x 0 1 1 

17 Bộ chữ số và số lượng Bộ x 0 15 -  

18 Bộ côn trùng Bộ x x x 1 -  



19 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ x x x 1 -  

20 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ x x x 1 -  

21 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ x x x 1 -  

22 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ x x x 1 1 

23 Bộ đồ chơi dùng ăn uống Bộ x x x 0 1 -  

24 Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình Bộ x x 0 1

25 Bộ đồ chơi đồ nấu ăn Bộ 1 1 -  

26 Bộ đồ chơi nhà bếp (nấu ăn) Bộ x x x x 0 0 -  

27 Bộ động vật nuôi trong GĐ Bộ x x x 1

28 Bộ động vật sống dưới nước Bộ x x x 1

29 Bộ động vật sống trong rừng Bộ x x x 1

30 Bộ dụng cụ bác sỹ Bộ x x x x 1 1

31 Bộ dụng cụ lao động Bộ x 0 1 -  

32 Bộ ghép hình hoa Bộ x x 0 1 1 

33 Bộ hình khối Bộ x x 1 1 -  

34 Bộ hình khối (to - nhỏ) Bộ x 1 1 -  

35 Bộ làm quen với toán Bộ x x x 0 1 -  

36 Bộ lắp ghép Bộ x x 0 1

37 Bộ lắp ráp kỹ thuật Bộ x 0 1 -  

38 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ x 0 1 -  

39 Bộ lắp ráp xe lửa Bộ x x 0 1 -  

40 Bộ nhận biết hình phẳng Túi x x x 0 12 12 

41 Bộ nhận biết tập nói Bộ x 0 1 -  

42 Bộ que tính Bộ x 1 1 -  

43 Bộ rau, củ, quả Bộ x 1 1 -  



44 Bộ sa bàn giao thông Bộ x x 0 1 -  

45 Bộ thắp lắp vòng Bộ x 0 1 -  

46 Bộ trang phục bác sỹ Bộ x x 1 -  

47 Bộ trang phục bộ đội Bộ x x 0 -  

48 Bộ trang phục công an Bộ x x 0 -  

49 Bộ trang phục công nhân Bộ x 0 -  

50 Bộ trang phục nấu ăn Bộ x 0 -  

51 Bộ tranh cảnh báo Bộ x 0 1 -  

52
Bộ tranh MG theo chủ đề (theo
độ tuổi) Bộ x x x 0 1

53
Bộ tranh minh họa thơ MG
(theo độ tuổi) Bộ

x x x x
0 1 -  

54 Bộ tranh nhận biết tập nói Bộ x 0 -  

55
Bộ tranh truyện MG (theo độ
tuổi) Bộ

x x x x
0 1 -  

56 Bộ xâu dây Bộ x 0 -  
57 Bộ xâu dây tạo hình Bộ x 0 -  
58 Bộ xâu luồn hạt Bộ x x x 0 -  
59 Bộ xây dựng trên xe Bộ x 0 -  
60 Bộ xếp hình các PTGT Bộ x x 0 1 -  
61 Bộ xếp hình trên xe (35 chi tiết) Bộ x 0 1 -  
62 Bộ xếp hình xây dựng Bộ x x 0 1 1 
63

Bộ xếp hình xây dựng Lăng
Bác Bộ x 0 1 -  

64 Bộ xếp vòng tháp Bộ 0 1 -  
65 Bóng nhỏ Quả x x x 0 15 -  
66 Bóng to Quả x x x 0 15 -  



67 Búa 3 bi 2 tầng Bộ x 0 -  
68 Bục bật sâu Cái x 0 -  
69 Búp bê bé gái Con x x x x 0 1 1 
70 Búp bê bé trai Con x x x x 0 1 1 
71 Các con kéo dây có khớp Con x 0 -  
72 Các con vật đẩy Con -  
73 Cân chia vạch Cái x -  
74 Cân thăng bằng Bộ x

75 Chuỗi dây xúc xắc Chuỗi -  
76 Chút chít các loại Con -  
77 Con rối Bộ x x x -  
78 Cổng chui Cái x x x x -  
79 Cột ném bóng Cái x x x x -  
80 Đàn Xylophone Cái -  
81 Đồ chơi với cát Bộ x -  
82 Đồ chơi Bowling Bộ x -  

83
Đồ chơi các con vật nuôi trong
gia đình Bộ x 0 1 -  

84
Đồ chơi các con vật sống dưới
nước Bộ x 0 1 -  

85
Đồ chơi các con vật sống trong
rừng Bộ x 0 1 -  

86 Đồ chơi các loại rau, củ quả Bộ x 0 1 -  
87 Bộ đồ chơi các PTGT Bộ x x x 0 1 -  
88 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ x 0 1 -  
89 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ x x x 0 1



90
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ
dùng gia đình Bộ x x x 0 1

91 Đồ chơi nhồi bông Bộ x 0 1 -  
92 Doanh trại bộ đội Bộ x -  
93 Đomino chữ cái và số Hộp x -  
94 Đomino học toán Hộp x -  
95 Đồng hồ học đếm 2 mặt Cái x -  
96 Đồng hồ học số, hình học Cái x -  
97 Đồng hồ lắp ráp Bộ x -  
98

Dụng cụ gõ đệm theo phách
nhịp Cái x x x 5 -  

99 Gà mổ thóc Con -  
100 Gạch xây dựng Thùng x x x 2 2 -  
101 Gậy thể dục nhỏ Cái x x x x -  
102 Gậy thể dục to Cái x x x x -  
103 Ghế băng thể dục Cái x -  
104 Ghép nút lớn Bộ x x x

105 Giỏ trái cây Giỏ -  
106 Giường búp bê Bộ x 1 -  
107 Hàng rào lắp ghép lớn Túi x x -  
108 Hàng rào nhựa Bộ x x -  
109 Hề tháp Bộ -  
110 Hộp thả hình Bộ x x -  
111 Khối hình nhỏ Bộ x -  
112 Khối hình to Bộ x -  
113 Kính lúp Cái x x x 1
114 Lịch của trẻ Bộ x x x 0 1 -  



115 Lô tô các hoa Bộ x -  
116 Lô tô các loại quả Bộ x -  
117 Lô tô dinh dưỡng Bộ x -  
118 Lô tô đồ vật Bộ x x -  
119 Lô tô động vật Bộ x x x -  
120 Lô tô hình và số lượng Bộ x -  

121
Lô tô lắp ghép các khái niệm
tương phản Bộ

x
-  

122 Lô tô phương tiện giao thông Bộ x x x -  
123 Lô tô thực vật Bộ x x -  
124 Lồng hộp tròn Bộ -  
125 Lồng hộp vuông Bộ x -  
126 Lục lặc Cái -  
127 Mô hình hàm răng Cái x x x 1 1 

128
Một số hình ảnh lễ hội, danh
lam, thắng cảnh Bộ x -  

129 Nam châm thẳng Cái x x x -  
130 Phách gõ Đôi x -  
131 Phễu nhựa Cái x x x -  
132 Thả vòng Bộ -  
133 Tháp dinh dưỡng Tờ x x -  
134 Thú kéo dây Con -  
135 Thú nhồi Con -  
136 Thú nhún Con -  
137

Tranh ảnh một số nghề phổ
biến Bộ x x x -  

138 Tranh ảnh về Bác Hồ Bộ x x x -  



139 Tranh các con vật Bộ x -  
140 Tranh các loại hoa, quả, củ Bộ x x -  
141

Tranh các phương tiện giao
thông Bộ x -  

142 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ x x x -  

143
Tranh động vật nuôi trong gia
đình Bộ

x
-  

144 Tranh ghép các con vật bằng gỗ Bộ x -  
145 Tranh ghép các loại quả Bộ x -  
146 Tranh số lượng Tờ x -  

147
Tranh về các loại rau, củ, quả,
hoa Bộ x -  

148 Trống cơm Cái -  
149 Trống con Cái x -  
150 Trống da Cái x 0 1 -  
151 Vòng thể dục nhỏ Cái x x x x -  
152 Vòng thể dục to Cái x x x x -  
153 Xắc xô nhỏ Cái x -  
154 Xắc xô to Cái x x x

155 Xe chuyển động vui Cái -  
156 Xe cũi thả hình Cái -  
157 Xe đẩy tập đi Cái -  
158 Xe ngồi có bánh Cái -  
159 Xe ngồi đẩy Cái -  
160 Xếp tháp Bộ -  
161 Xúc xắc Cái -  

III Đồ dùng chăm sóc bán trú -  



1 Bàn chải đánh răng cho trẻ Cái x x x 0 25 -  
2 Bàn chải giặt Cái x x x x 1 1
3 Cán lau nhà Cái x x x x 1 1 1 1 
4 Chậu Cái x x x x 2 1 1 
5 Chổi quét nhà Cái x x x x 1 1 1 HK1 1 
6 Cọ nhà vệ sinh Cái x x x x 1 1 1 HK1 2 
7 Dép đi trong nhà vệ sinh Đôi x x x x 2 5 5 
8 Găng tay cao su Đôi x x x x 1 1 2 HK1 1 
9 Giấy vệ sinh Bịch x x x x 10 0 10 HK1 7 
10 Giầy/dép bảo hộ của giáo viên Đôi x x x x 2 -  
11 Gối của trẻ Cái x x x x 0 25 -  
12 Khăn lau tay cho trẻ Cái x x x x 0 6 5 
13 Khăn mặt cho trẻ Cái x x x x 0 37 HK1 37 
14 Lược chải tóc Cái x x x x 0 1 -  
15 Nước lau sàn Chai x x x x 0 5 HK1 5 
16 Nước rửa bát Lít x x x x 0 2 -  
17 Nước tắm cho trẻ Chai x x x x 0 -  
18 Quần áo bảo hộ của giáo viên Bộ x x x x 2 -  
19 Thảm chùi chân Cái x x x x 2 4 4 
20 Thuốc đánh răng Tuýp x x x 0 25 -  
21 Túi ni lông đựng quần áo Kg x x x x 0 1 HK1

22 Túi ni lông đựng rác Kg x x x x 0 3 3 
23 Vim vệ sinh Chai x x x x 0 6 HK1 5 
24 Xà phòng giặt Kg x x x x 0 3 HK1 5.0 
25 Nước rửa tay Chai x x x x 0 4 HK1 1 



26 Xà phòng like boy Chai 0 4 HK1 3 
27 Xẻng hót rác Cái x x x x 1 1 1 
28 Xô Cái x x x x 1 1 1 HK1 1 
29 Găng tay nilon chế biến Kg x x x x 0 -  
30 Bát cơm inox 2 lớp Cái x x x x 25 5 -  
31 Thìa inox cho trẻ Cái x x x x 6 25 6 HK1 6 
32 Chổi cước Cái x x x x 1 1 1 HK1 2 
33 Bối rác sắt, lưới Cái x x x x 1 0 2 HK1 1 
34 Túi đựng xà phòng bánh Cái x x x x -  
35 Khăn lau tay có dây treo Cái x x x x 0 6 6 
36 Dung dịch sát khuẩn (xà phòng

diệt k lọ)
Lọ x x x x 0 2 -  

37 Cloramin B (0,5 kg/lớp/năm) Kg x x x x 0.2 
38 Cốc chia sữa có vạch Cái x x x x 1 -  
39 Thùng nhựa đựng chăn (trẻ) Cái x x x x 3 -  
40 Rổ nhựa chữ nhật (đựng gối trẻ) Cái x x x x 15 -  
41 Chiếu cói Cái x x x x 7 3 7 
42 Xô nhỏ Cái x x x x 0 1
43 Bát đựng canh Cái x x x x 2 2
44 Muôi múc canh Cái x x x x 1 1 
45 Muôi chan canh Cái x x x x 2 2 1 
46 Ca chia sữa Cái 4 4 
47 Vạch chia sữa Cái 4 4 
48 Muôi chia vạch Cái
IV Nguyên học liệu
1 Băng dính Cuộn x x x x 0 2



2 Bóng kính Mét x x x x 0 3
3 Bìa các màu Tở x x x x 0 10
4 Bút dạ viết bảng Cái x x x x 0 5
5 Bút bi Cái x x x x 0 6
6 Bút chì đen Cái x x x 0 25
7 Bút chì màu Cái x x x 0 25
8 Bút lông cỡ nhỏ Cái x x 0 5
9 Bút lông cỡ to Cái x x 0 5
10 Bút sáp, phấn vẽ Hộp x x x x 0 10
11 Dập ghim Cái x x x x 1
12 Dập lỗ Cái x x x x 1
13 Dây thừng Cái x

14 Đất nặn Hộp x x x x 0 5
15 Đề can Mét x x x x 0 15 9 
16 Gai dính Cuộn x x x x 0 2
17 Giấy A4 Ram x x x x 0 5
18 Ghim Hộp x x x x 0 2
19 Giấy màu Tờ x x x x 0 50
20 Giấy trắng A0 Tờ x x x x 0 10
21 Hồ/ keo dán Lọ x x x x 5 15
22 Kéo thủ công Cái x x x x 15 15
23 Kéo văn phòng Cái x x x x 1 1

24 Kẹp sắt các cỡ Cái x x x x 20 30
25 Màu nước Hộp x x x x 0 4
26 Nguyên liệu để đan tết Kg x x x x 0 1



27 Thảm màu Mét x x x x 0 5
28 Súng bắn keo Cái x x x x 1 1 
29 Vỏ hồ sơ Cái x x x x 25
30 Sổ xác nhận Quyển x x x x 0
31 Bì cúc nhỏ Cái x x x x 0
32 Keo 502 Lọ x x x x 0 10
33 Bìa Duplex Bìa x x x x 0
34 Keo nến Cây x x x x 0
35 Kẹp tài liệu 41mm Hộp x x x x 0 2
36 Kẹp tài liệu 19mm Hộp x x x x 0 2
37 Bút xóa Cây x x x x 0 2
38 Thước kẻ Chiếc x x x x 0 1
39 Me ka met 23k Mét x x x x 0 1
40 Tấm nhựa trắng 3 li M1 Tấm x x x x 0 1
41 Móc siêu dính Chiếc x x x x 0 20
42 Sổ bìa bóng A4 Quyển x x x x 2 2
43 Bút lông dầu PM Cây x x x x 0 10
44 Sổ Business (A3) Quyển x x x x 0 2
45 Bút sơn uni Cây x x x x 0 2
46 Bìa màu A3 Ram
47 Sổ da Quyển
48 Bìa màu A4 Ram
49 Phiếu bé ngoan Cái
50 Ghế tựa Song Long Cái
51 Giấy nhớ Tập



52 Băng dính gáy Cuộn
53 Sổ nghị quyết Quyển
54
55
56
57
58 -  

Ngày……tháng 9 năm 2024 Ngày……tháng……năm 2025
XÁC NHẬN GIAO NHẬN ĐẦU NĂM XÁC NHẬN GIAO NHẬN CUỐI NĂM

Giáo viên chủ nhiệm BGH NHÀ TRƯỜNG Giáo viên chủ nhiệm BGH NHÀ TRƯỜNG
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